
SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

VĨNH PHÚC

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /YC-BVĐKVP Phú Thọ, ngày       tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm 
“Mua vật tư, sinh phẩm trong thời gian chờ kết quả thầu rộng rãi của Bệnh viện Đa 
khoa Vĩnh Phúc năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Tên đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoaVĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Ông Kim Công Thưởng, Phó Trưởng phòng Vật tư – Trang Thiết bị Y tế

- Số điện thoại: 0382.068.965

- Email: tomuasambvdkvp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận bản giấy báo giá: các đơn vị gửi trực tiếp bản giấy báo giá hoặc gửi 
qua dịch vụ chuyển phát về địa chỉ sau đây (ghi trên bao bì báo giá):

Phòng Vật tư - Trang Thiết bị Y tế, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Địa chỉ: 
Số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.

- Đồng thời gửi qua email: tomuasamdkvp@gmail.com (File scan báo giá + 
File Excel/Word + File scan màu các tài liệu liên quan)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 12h00 ngày 04/5/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 
04/5/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

mailto:tomuasambvdkvp@gmail.com
mailto:tomuasamdkvp@gmail.com
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1. Danh mục: Vật tư, sinh phẩm trong thời gian chờ kết quả thầu rộng rãi 
của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026.

STT
Danh mục vật 

tư, hóa chất xét 
nghiệm

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Test nhanh chẩn 
đoán HBsAg

Phát hiện định tính kháng nguyên bề 
mặt virus viêm gan B (HBsAg) có 
trong huyết thanh, huyết tương hoặc 
máu toàn phần.
- Độ nhạy ≥ 98,4%
- Độ đặc hiệu: ≥ 99,6%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Test 3.000

2 Test phát hiện và 
phân biệt HIV1/2

Phát hiện định tính phân biệt các 
kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu 
với virus HIV-1 và HIV-2 trong huyết 
thanh, huyết tương, máu toàn phần 
- Độ nhạy ≥ 99,8%
- Độ đặc hiệu: ≥ 99,75%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Test 1.000

3 Test nhanh chẩn 
đoán viêm gan C

Phát hiện định tính các kháng thể đặc 
hiệu đối với HCV trong huyết thanh, 
huyết tương hoặc máu toàn phần 
người.
- Độ nhạy: ≥ 98,7%
- Độ đặc hiệu: ≥ 99,4%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Test 4.000

4
Test thử phát hiện 
kháng nguyên 
Rotavirus

Phát hiện định tính kháng nguyên 
Rotavirus trong mẫu phân của người.
- Độ nhạy: ≥ 97,88%,
- Độ đặc hiệu : ≥ 98,36%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Test 300

5 Test nhanh chẩn 
đoán viêm đường 

Phát hiện định tính kháng nguyên 
RSV có trong tăm bông dịch tỵ hầu Test 500
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STT
Danh mục vật 

tư, hóa chất xét 
nghiệm

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

hô hấp do RSV hoặc dịch rửa/dịch hút tỵ hầu.
- Độ nhạy: ≥ 92,45%
- Độ đặc hiệu: ≥ 98,44%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

6

Test thử nhanh 
phát hiện và phân 
biệt kháng thể 
IgG/IgM virus 
viêm gan A

Phát hiện định tính và phân biệt kháng 
thể IgG và IgM virus viêm gan A 
(HAV) trong huyết thanh, huyết 
tương, máu toàn phần của người.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Test 300

7 Kít thử ASO

Xét nghiệm định tính và xác định bán 
định lượng kháng thể kháng 
streptolysin O (ASO) có trong huyết 
thanh người.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Test 100

8 Test thử đường 
huyết

Que thử đường huyết đo nồng độ 
đường huyết với mẫu máu toàn phần. 
Loại mẫu phẩm: máu mao mạch 
Cam kết cung cấp máy kèm theo. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương.

Test 30.000

9 Ống ly tâm 15 ml

Ống ly tâm dung tích 15ml, đáy nhọn, 
nắp vặn.
Chất liệu nhựa PP, có độ trong dễ 
quan sát, có chia vạch thể tích.
Nắp kín đảm bảo không bị rò rỉ khi để 
nằm và ly tâm. 
Chịu được lực ly tâm tối đa: ≥ 
12.500g
Tiệt trùng và không chứa chất gây sốt, 
Dnase/RNase.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 
đương

Cái 1.000
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STT
Danh mục vật 

tư, hóa chất xét 
nghiệm

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

10 Cồn tuyệt đối 
(Ethanol)

Cồn tuyệt đối.
Công thức hóa học: C2H5OH.
Độ tinh khiết: ≥ 99,7%

Chai 02

Tổng cộng: 10 mặt hàng./.

Ghi chú:

- Các yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá nêu tại Thư mời 
báo giá là bản mô tả yêu cầu tối thiểu, các đơn vị có thể chào thông số kỹ thuật 
tương đương hoặc tốt hơn.

- Giá báo giá là giá trọn gói (đã bao gồm thuế, phí theo quy định của Nhà 
nước, chi phí vận chuyển, thay thế và bảo hành).

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Số 1 Tôn Thất Tùng, 
Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao thành nhiều lần, theo tiến độ từng lần 
gọi hàng, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu từ Bệnh viện.

4. Các thông tin khác

- Nhà thầu chào giá theo Mẫu báo giá theo Phụ lục đính kèm.

- Nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các tài liệu liên quan của vật tư sinh phẩm (Bản gốc và bản dịch Tiếng 
Việt) và các tài liệu liên quan khác.

- Phần mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 
về hàng hóa đề nghị Nhà thầu kê khai theo đúng thứ tự theo yêu cầu của báo giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Phòng CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TMS, HSGT (03b).

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tịnh
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